
Mã ngành Mã tổ hợp Mã ngành Mã tổ hợp Mã ngành Mã tổ hợp Mã ngành Mã tổ hợp

1 HVN005337 Nguyễn Đăng Khoa 402 A01 405 D01 701 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 07-08-2015 06:07 PM

2 HVN010591 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 401 D01 701 D01 702 D01 402 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 10-08-2015 06:18 PM

3 THP005677 Nguyễn Hải Hoàng 405 A00 401 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 12-08-2015 06:15 PM

4 BKA013351 Hoàng Thị Thu Trang 405 A00 401 A00 501 A00 502 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 12-08-2015 06:15 PM

5 SPH013860 Trần Lan Phương 701 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 15-08-2015 06:38 PM

6 KHA003238 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 701 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 16-08-2015 06:45 PM

7 KQH010208 Nguyễn Thị Hồng Nhật 701 D01 702 D01 402 D01 405 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 16-08-2015 06:45 PM

8 THV011154 Nguyễn Thúy Quỳnh 701 D01 702 D01 404 D01 401 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 17-08-2015 06:35 PM

9 YTB010629 Lê Thị Thanh Hương 701 D01 403 D01 702 D01 404 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 17-08-2015 06:35 PM

10 TLA008878 Đỗ Thị Quỳnh Mai 403 D01 701 D01 401 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 18-08-2015 02:03 PM

11 TLA014245 Phạm Thu Trang 701 D01 401 D01 405 D01 403 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Học viện Ngân hàng 

vào lúc 18-08-2015 02:03 PM

12 THV002171 Đinh Văn Dũng 102 A00 101 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Khoa Công nghệ thông 

tin - ĐH Thái nguyên vào lúc 18-08-2015 

06:09 PM
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13 TND019016 Phạm Thị Nhung 701 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Khoa Ngoại ngữ - ĐH 

Thái nguyên vào lúc 15-08-2015 11:27 

PM

14 BKA013545 Phan Linh Trang 401 D01 405 D01 501 D01 404 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Hà Nội vào lúc 11-08-2015 10:56 

AM

15 HVN001996 Phạm Thùy Dương 701 D01 402 D01 404 D01 702 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Hà Nội vào lúc 11-08-2015 11:12 

AM

16 LNH001788 Lê Đức Dương 105 V00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghệ Giao thông Vận tải vào lúc 02-08-

2015 09:02 AM

17 THV000287 Lê Tuấn Anh 101 A00 102 C01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 03-08-2015 05:09 

PM

18 THP007352 Vũ Kết 101 A00 102 A00 401 A00 402 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 04-08-2015 04:54 

PM

19 HVN006156 Bạch Thị Kiều Loan 401 D01 402 D01 405 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 06-08-2015 10:26 

AM

20 TND024189 Đồng Anh Thơ 502 A00 301 B00 401 A00 501 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 06-08-2015 10:28 

AM

21 KQH001796 Nguyễn Văn Cường 102 A00 101 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 07-08-2015 01:54 

PM

22 SPH019718 Nguyễn Văn Xuân 101 A00 102 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 07-08-2015 01:54 

PM
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23 YTB012574 Lê Thị Linh 102 C01 101 A01 402 A01 401 A01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 07-08-2015 01:56 

PM

24 TTB003110 Vũ Đức Khánh 101 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 07-08-2015 01:57 

PM

25 TLA014135 Nguyễn Thị Thùy Trang 101 A00 102 A00 402 A00 405 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 07-08-2015 01:57 

PM

26 TQU005126 Phạm Thị Phương Thảo 701 D01 702 D01 403 D01 404 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 07-08-2015 01:59 

PM

27 SPH017316 Đỗ Thị Quỳnh Trang 401 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 08-08-2015 05:33 

PM

28 YTB004909 Vũ Văn Đạt 102 A00 101 A00 404 A00 403 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 08-08-2015 05:34 

PM

29 THP009808 Nguyễn Thế Nam 102 A00 101 A00 401 A00 402 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 08-08-2015 05:34 

PM

30 YTB001098 Phạm Mai Anh 405 D01 404 D01 701 D01 401 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 08-08-2015 05:34 

PM

31 KHA005271 Trần Trọng Kim 101 D01 102 A01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 08-08-2015 05:35 

PM

32 KHA001615 Nguyễn Thị Dịu 301 B00 102 C01 101 A00 402 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 08-08-2015 05:35 

PM
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33 HDT006590 Đinh Thị Hà 702 D01 403 A01 101 A01 102 C01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 09-08-2015 03:57 

PM

34 TLA015924 Nguyễn Thị Yến 702 D01 701 D01 403 D01 501 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 09-08-2015 03:57 

PM

35 KQH006802 Trần Thị Hương 701 D01 702 D01 402 D01 501 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 10-08-2015 04:16 

PM

36 TTN015188 Nguyễn Gia Minh Quang 101 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 10-08-2015 04:17 

PM

37 DCN012963 Lại Anh Văn 402 A01 701 D01 101 A01 702 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 12-08-2015 05:33 

PM

38 BKA014511 Phạm Huy Tùng 701 D01 101 D01 502 D01 401 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 13-08-2015 04:50 

PM

39 HHA009854 Nguyễn Thị Thu Ngân 702 D01 701 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 13-08-2015 04:51 

PM

40 THP006012 Lê Thị Huệ 701 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 13-08-2015 04:51 

PM

41 YTB018615 Nguyễn Thị Mai Sinh 701 D01 702 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 14-08-2015 06:15 

PM

42 HVN009357 Nguyễn Thị Thanh 401 D01 701 D01 501 D01 101 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 14-08-2015 06:15 

PM
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43 KQH011963 Phạm Văn Sơn 101 A01 102 A01 402 A01 401 A01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Hà Nội vào lúc 15-08-2015 04:58 

PM

44 TLA000033 Nguyễn Hải An 702 D01 701 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học FPT 

vào lúc 05-08-2015 02:53 PM

45 HVN003783 Đàm Thị Hoa 101 D01 701 D01 401 D01 402 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Hà Nội 

vào lúc 03-08-2015 05:46 PM

46 HDT027049 Phạm Thị Thu Trang 701 D01 402 D01 702 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Hà Nội 

vào lúc 09-08-2015 04:34 PM

47 THV009142 Nguyễn Quỳnh Nga 105 V00 101 D01 402 D01 401 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Kiến 

trúc Hà Nội vào lúc 09-08-2015 10:55 AM

48 SPH008369 Nguyễn Thị Lan Hương 106 H00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Kiến 

trúc Hà Nội vào lúc 11-08-2015 11:31 AM

49 YTB000816 Nguyễn Thị Lan Anh 702 D01 101 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà Nội vào lúc 07-

08-2015 09:18 AM

50 DCN004854 Nguyễn Thị Huyên 405 D01 702 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà Nội vào lúc 18-

08-2015 01:08 PM

51 THV003622 Trần Thị Hà 405 A00 102 A00 301 B00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Kinh tế 

Quốc dân vào lúc 11-08-2015 09:38 AM

52 THP003942 Phạm Thị Thu Hà 501 A00 405 A00 403 A00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Luật Hà 

Nội vào lúc 07-08-2015 03:51 PM
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53 HVN001808 Lưu Quang Duy 106 H00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Mỹ 

thuật Công nghiệp vào lúc 19-08-2015 

03:19 PM

54 SPH006362 Nguyễn Trung Hiếu 101 A01 102 A01 402 A01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội vào lúc 17-08-2015 09:55 

AM

55 YTB021179 Nguyễn Thị Thúy 701 D01 702 D01 102 A01 405 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội vào lúc 17-08-2015 09:56 

AM

56 KHA010409 Nguyễn Thị Huyền Trang 301 B00

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội vào lúc 17-08-2015 09:56 

AM

57 HHA012142 Phùng Tuấn Sơn 101 A01 401 A01 102 A01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Tài 

chính - Ngân hàng Hà Nội vào lúc 06-08-

2015 01:59 PM

58 HDT015147 Phạm Thị Loan 403 D01 402 D01 401 D01 405 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học 

Thƣơng mại vào lúc 07-08-2015 06:37 

AM

59 THP011865 Phạm Thị Phượng 403 D01 404 D01 702 D01 501 D01

Mã vạch đã đƣợc sử dụng đăng ký tuyển 

sinh vào trƣờng Trƣờng Đại học Văn 

hoá Hà Nội vào lúc 13-08-2015 09:58 AM

60 KQH001795 Nguyễn Văn Cường 701 D01 402 D01 405 D01 Phiếu báo điểm không hợp lệ

61 TLA000462 Lê Thị Thúy Anh 501 A00 502 A00 402 A00 401 A00 Phiếu báo điểm không hợp lệ

62 TLA011189 Nguyễn Thị Phượng 401 D01 402 D01 101 D01 405 D01 Phiếu báo điểm không hợp lệ

63 HDT029572 Nguyễn Thị Vân 103 H00 Thí sinh chƣa tốt nghiệp


